
Số TT
Mã số 

chứng nhận
Họ và tên Ngày sinh Giới tính

Lĩnh vực dịch vụ kiến trúc sát 
hạch

Đơn vị công tác

1 01-2021 Hoàng Mạnh Khôi 20/01/1995 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH PTW 
Việt Nam 

2 02-2021 Hoàng Phương Liên 02/12/1987 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH PTW 
Việt Nam 

3 03-2021 Trịnh Đức Hùng 19/02/1993 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH PTW 
Việt Nam 

4 04-2021 Tạ Đức Thanh 07/10/1988 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH PTW 
Việt Nam 

5 05-2021 Phạm Kim Nhung 22/08/1987 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH PTW 
Việt Nam 

6 06-2021 Đinh Tiến Thành 20/06/1985 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH PTW 
Việt Nam 

7 07-2021 Nguyễn Hồng Tú 10/06/1991 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH PTW 
Việt Nam 

08a-2021 Nguyễn Minh Hồng 18/03/1972 Nam
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

08b-2021 Nguyễn Minh Hồng 18/03/1972 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan

08c-2021 Nguyễn Minh Hồng 18/03/1972 Nam Thiết kế nội thất

08d-2021 Nguyễn Minh Hồng 18/03/1972 Nam
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc 
công trình

08e-2021 Nguyễn Minh Hồng 18/03/1972 Nam Đánh giá kiến trúc công trình

08f-2021 Nguyễn Minh Hồng 18/03/1972 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc

09a-2021 Nguyễn Huy Hoàng 05/01/1977 Nam
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

09b-2021 Nguyễn Huy Hoàng 05/01/1977 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan

09c-2021 Nguyễn Huy Hoàng 05/01/1977 Nam Thiết kế nội thất

09d-2021 Nguyễn Huy Hoàng 05/01/1977 Nam
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc 
công trình

09e-2021 Nguyễn Huy Hoàng 05/01/1977 Nam Đánh giá kiến trúc công trình

09f-2021 Nguyễn Huy Hoàng 05/01/1977 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc

10a-2021 Phạm Thị Thu Phương 21/08/1973 Nữ
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

10b-2021 Phạm Thị Thu Phương 21/08/1973 Nữ Thiết kế kiến trúc cảnh quan

10c-2021 Phạm Thị Thu Phương 21/08/1973 Nữ Thiết kế nội thất

10d-2021 Phạm Thị Thu Phương 21/08/1973 Nữ
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc 
công trình

10e-2021 Phạm Thị Thu Phương 21/08/1973 Nữ Đánh giá kiến trúc công trình

10f-2021 Phạm Thị Thu Phương 21/08/1973 Nữ Thẩm tra thiết kế kiến trúc

11a-2021 Phạm Thị Liễu Hạnh 22/10/1980 Nữ
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

11b-2021 Phạm Thị Liễu Hạnh 22/10/1980 Nữ Thiết kế kiến trúc cảnh quan

11c-2021 Phạm Thị Liễu Hạnh 22/10/1980 Nữ Thiết kế nội thất

11d-2021 Phạm Thị Liễu Hạnh 22/10/1980 Nữ
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc 
công trình

11e-2021 Phạm Thị Liễu Hạnh 22/10/1980 Nữ Đánh giá kiến trúc công trình

11f-2021 Phạm Thị Liễu Hạnh 22/10/1980 Nữ Thẩm tra thiết kế kiến trúc

8

9

10

11

Công ty CP Tư vấn Xây 
dựng Tổng hợp - Chi 
nhánh Miền Bắc 
(NAGECCO) 

Công ty CP Tư vấn Xây 
dựng Tổng hợp - Chi 
nhánh Miền Bắc 
(NAGECCO) 

Công ty CP Tư vấn Xây 
dựng Tổng hợp - Chi 
nhánh Miền Bắc 
(NAGECCO) 

Công ty CP Tư vấn Xây 
dựng Tổng hợp - Chi 
nhánh Miền Bắc 
(NAGECCO) 

DANH SÁCH 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC 

 Sát hạch ngày 17-07-2021
(Kèm theo Quyết định số 30/QĐ-VECAS ngày 20 tháng 7 năm 2021)



Số TT
Mã số 
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Lĩnh vực dịch vụ kiến trúc sát 
hạch

Đơn vị công tác

12a-2021 Đồng Tiến Đạt 02/11/1971 Nam
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

12b-2021 Đồng Tiến Đạt 02/11/1971 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan

12c-2021 Đồng Tiến Đạt 02/11/1971 Nam Thiết kế nội thất

12d-2021 Đồng Tiến Đạt 02/11/1971 Nam
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc 
công trình

12e-2021 Đồng Tiến Đạt 02/11/1971 Nam Đánh giá kiến trúc công trình

12f-2021 Đồng Tiến Đạt 02/11/1971 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc

13a-2021 Vũ Tiến Quân 06/07/1978 Nam
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

13b-2021 Vũ Tiến Quân 06/07/1978 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan

13c-2021 Vũ Tiến Quân 06/07/1978 Nam Thiết kế nội thất

13d-2021 Vũ Tiến Quân 06/07/1978 Nam
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc 
công trình

13e-2021 Vũ Tiến Quân 06/07/1978 Nam Đánh giá kiến trúc công trình

13f-2021 Vũ Tiến Quân 06/07/1978 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc

14a-2021 Đào Anh Tùng 09/11/1973 Nam
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

14b-2021 Đào Anh Tùng 09/11/1973 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan

14c-2021 Đào Anh Tùng 09/11/1973 Nam Thiết kế nội thất

14d-2021 Đào Anh Tùng 09/11/1973 Nam
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc 
công trình

14e-2021 Đào Anh Tùng 09/11/1973 Nam Đánh giá kiến trúc công trình

14f-2021 Đào Anh Tùng 09/11/1973 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc

15a-2021 Nguyễn Thùy Trang 09/04/1977 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình

15b-2021 Nguyễn Thùy Trang 09/04/1977 Nữ
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

15c-2021 Nguyễn Thùy Trang 09/04/1977 Nữ Thiết kế kiến trúc cảnh quan

15d-2021 Nguyễn Thùy Trang 09/04/1977 Nữ Thiết kế nội thất

15e-2021 Nguyễn Thùy Trang 09/04/1977 Nữ Thẩm tra thiết kế kiến trúc

16a-2021 Ngô Bình Đức 01/05/1978 Nam Thiết kế kiến trúc công trình

16b-2021 Ngô Bình Đức 01/05/1978 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan

16c-2021 Ngô Bình Đức 01/05/1978 Nam Thiết kế nội thất

17 17-2021 Lê Thanh Tùng 08/11/1987 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Kiến trúc 
Việt

18 18-2021 Nguyễn Thị Huyền 08/08/1990 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Kiến trúc 
Việt

19 19-2021 Phạm Hồng Việt 05/09/1993 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Kiến trúc 
Việt

20 20-2021 Mai Đức Anh 17/10/1993 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Kiến trúc 
Việt

21 21-2021 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 06/10/1993 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Kiến trúc 
Việt

22 22-2021 Trần Xuân Trường 11/03/1993 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Kiến trúc 
Việt

23 23-2021 Nguyễn Thị Hà My 30/04/1993 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Kiến trúc 
Việt

24 24-2021 Đỗ Sơn Tùng 17/04/1993 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Kiến trúc 
Việt

25 25-2021 Ngô Văn Giang 03/04/1977 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Kiến trúc 
Việt

12

13

14

15

16

Công ty CP Tư vấn Xây 
dựng Tổng hợp - Chi 
nhánh Miền Bắc 
(NAGECCO) 

Công ty CP Tư vấn Xây 
dựng Tổng hợp - Chi 
nhánh Miền Bắc 
(NAGECCO) 

Công ty CP Tư vấn Xây 
dựng Tổng hợp - Chi 
nhánh Miền Bắc 
(NAGECCO) 

Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư phát triển và Xây dựng 
Việt Nam

Công ty CP Kiến trúc 
Việt
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chứng nhận
Họ và tên Ngày sinh Giới tính

Lĩnh vực dịch vụ kiến trúc sát 
hạch

Đơn vị công tác

26a-2021 Vũ Ngọc Tuyến 16/08/1970 Nam Thiết kế kiến trúc công trình

26b-2021 Vũ Ngọc Tuyến 16/08/1970 Nam
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

27a-2021 Lê Việt Sơn 02/12/1971 Nam
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

27b-2021 Lê Việt Sơn 02/12/1971 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan

27c-2021 Lê Việt Sơn 02/12/1971 Nam Thiết kế nội thất

27d-2021 Lê Việt Sơn 02/12/1971 Nam
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc 
công trình

27e-2021 Lê Việt Sơn 02/12/1971 Nam Đánh giá kiến trúc công trình

27f-2021 Lê Việt Sơn 02/12/1971 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc

28 28-2021 Phan Thị Mỹ Hạnh 02/11/1991 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH TCG 
Land

29 29-2021 Ngô Minh Tuấn 12/06/1991 Nam Thiết kế kiến trúc công trình

30 30-2021 Trần Anh Tùng 01/05/1992 Nam Thiết kế kiến trúc công trình 
Tổng công ty Tư vấn Xây 
dựng Việt Nam - CTCP 
(VNCC)

31 31-2021 Vũ Mạnh Hùng 31/07/1996 Nam Thiết kế kiến trúc công trình 
Tổng công ty Tư vấn Xây 
dựng Việt Nam - CTCP 
(VNCC)

32 32-2021 Đào Minh Đức 29/01/1992 Nam Thiết kế kiến trúc công trình 
Tổng công ty Tư vấn Xây 
dựng Việt Nam - CTCP 
(VNCC)

33 33-2021 Lê Lưu Phương 26/11/1990 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình 
Tổng công ty Tư vấn Xây 
dựng Việt Nam - CTCP 
(VNCC)

34 34-2021 Đoàn Tuấn Anh 07/08/1995 Nam Thiết kế kiến trúc công trình 
Tổng công ty Tư vấn Xây 
dựng Việt Nam - CTCP 
(VNCC)

35 35-2021 Nguyễn Thùy Dương 31/10/1991 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình 
Tổng công ty Tư vấn Xây 
dựng Việt Nam - CTCP 
(VNCC)

36 36-2021 Nguyễn Văn Hạnh 17/07/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình 
Tổng công ty Tư vấn Xây 
dựng Việt Nam - CTCP 
(VNCC)

37 37-2021 Phạm Thế Triệu 11/03/1990 Nam Thiết kế kiến trúc công trình 
Tổng công ty Tư vấn Xây 
dựng Việt Nam - CTCP 
(VNCC)

38 38-2021 Trịnh Xuân Trường 26/10/1991 Nam Thiết kế kiến trúc công trình 
Tổng công ty Tư vấn Xây 
dựng Việt Nam - CTCP 
(VNCC)

39 39-2021 Ngô Bá Trung 15/01/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình 
Tổng công ty Tư vấn Xây 
dựng Việt Nam - CTCP 
(VNCC)

40 40-2021 Đỗ Tài Hải 10/12/1991 Nam Thiết kế kiến trúc công trình 
Tổng công ty Tư vấn Xây 
dựng Việt Nam - CTCP 
(VNCC)

41 41-2021 Hoàng Thị Cẩm Tú 31/12/1994 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình 
Tổng công ty Tư vấn Xây 
dựng Việt Nam - CTCP 
(VNCC)

42 42-2021 Lê Văn Duẩn 03-02-1993 Nam Thiết kế kiến trúc công trình 
Tổng công ty Tư vấn Xây 
dựng Việt Nam - CTCP 
(VNCC)

43 43-2021 Trần Tùng Dương 22-06-1993 Nam Thiết kế kiến trúc công trình 
Tổng công ty Tư vấn Xây 
dựng Việt Nam - CTCP 
(VNCC)

26

27

Công ty Cp Tư vấn Đầu 
tư và Xây dựng Bưu Điện

Công ty Cổ phần Thiết kế 
Xây dựng Hà Nội 
(HDC.JSC)
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chứng nhận
Họ và tên Ngày sinh Giới tính

Lĩnh vực dịch vụ kiến trúc sát 
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Đơn vị công tác

44a-2021 Trần Quốc Hùng 19/06/1959 Nam Thiết kế kiến trúc công trình

44b-2021 Trần Quốc Hùng 19/06/1959 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan

44c-2021 Trần Quốc Hùng 19/06/1959 Nam Thiết kế nội thất

45a-2021 Ngô Văn Bình 05/10/1957 Nam Thiết kế kiến trúc công trình

45b-2021 Ngô Văn Bình 05/10/1957 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan

46a-2021 Phạm Hoàng Hải 18/08/1976 Nam Thiết kế kiến trúc công trình

46b-2021 Phạm Hoàng Hải 18/08/1976 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan

46c-2021 Phạm Hoàng Hải 18/08/1976 Nam Thiết kế nội thất

47a-2021 Phạm Tuấn Anh 15/06/1980 Nam Thiết kế kiến trúc công trình

47b-2021 Phạm Tuấn Anh 15/06/1980 Nam Thiết kế nội thất

48a-2021 Nguyễn Thùy Dung 15/08/1974 Nam Thiết kế kiến trúc công trình; 

48b-2021 Nguyễn Thùy Dung 15/08/1974 Nam
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

48c-2021 Nguyễn Thùy Dung 15/08/1974 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc

49 49-2021 Nguyễn Văn Thiện 07/12/1991 Nam Thiết kế kiến trúc công trình; 
Công ty CP Tư vấn Kiến 
trúc, Kỹ thuật và Môi 
trường (NDC)

50 50-2021 Lê Thị Thu Hoài 11/05/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình; 
Công ty CP Tư vấn Kiến 
trúc, Kỹ thuật và Môi 
trường (NDC)

51a-2021 Nguyễn Khắc Hoàng 05/04/1992 Nam Thiết kế kiến trúc công trình; 

51b-2021 Nguyễn Khắc Hoàng 05/04/1992 Nam
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

52a-2021 Nguyễn Quốc Huy 05/04/1992 Nam Thiết kế kiến trúc công trình; 

52b-2021 Nguyễn Quốc Huy 05/04/1992 Nam Thiết kế nội thất

53 53-2021 Từ Minh Đông 03/06/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình; 
Công ty TNHH Võ Trọng 
Nghĩa

54a-2021 Lê Sỹ Hưng 23/11/1977 Nam Thiết kế kiến trúc công trình

54b-2021 Lê Sỹ Hưng 23/11/1977 Nam
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

54c-2021 Lê Sỹ Hưng 23/11/1977 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan

54d-2021 Lê Sỹ Hưng 23/11/1977 Nam Thiết kế nội thất

55a-2021 Phí Triệu Phi 26/12/1971 Nam Thiết kế kiến trúc công trình

55b-2021 Phí Triệu Phi 26/12/1971 Nam
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

55c-2021 Phí Triệu Phi 26/12/1971 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan

55d-2021 Phí Triệu Phi 26/12/1971 Nam Thiết kế nội thất

55e-2021 Phí Triệu Phi 26/12/1971 Nam
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc 
công trình

55f-2021 Phí Triệu Phi 26/12/1971 Nam Đánh giá kiến trúc công trình

55g-2021 Phí Triệu Phi 26/12/1971 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc

56a-2021 Nguyễn Thanh Bình 16/01/1973 Nam Thiết kế kiến trúc công trình

56b-2021 Nguyễn Thanh Bình 16/01/1973 Nam
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

56c-2021 Nguyễn Thanh Bình 16/01/1973 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan

56d-2021 Nguyễn Thanh Bình 16/01/1973 Nam Thiết kế nội thất

46

47

54

55

56

48

51

52

45

44

Công ty CP đầu tư xây 
dựng Cát Hồng

Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Xây dựng (HVD)

Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Xây dựng (HVD)

Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Xây dựng (HVD)

Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Xây dựng (HVD)

Công ty CP đầu tư xây 
dựng Cát Hồng

Công ty CP Tư vấn Kiến 
trúc, Kỹ thuật và Môi 
trường (NDC)

Công ty CP Tư vấn xây 
dựng và đầu tư phát triển 
Hà Nội

Công ty CP Nội thất 
Wood-on

Công ty CP Tư vấn Xây 
dựng & Dịch vụ Hàng 
không
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Mã số 
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Họ và tên Ngày sinh Giới tính

Lĩnh vực dịch vụ kiến trúc sát 
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Đơn vị công tác

56e-2021 Nguyễn Thanh Bình 16/01/1973 Nam
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc 
công trình

56f-2021 Nguyễn Thanh Bình 16/01/1973 Nam Đánh giá kiến trúc công trình

56g-2021 Nguyễn Thanh Bình 16/01/1973 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc

57a-2021 Vũ Đức Dũng 20/12/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình

57b-2021 Vũ Đức Dũng 20/12/1994 Nam
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

57c-2021 Vũ Đức Dũng 20/12/1994 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan

57d-2021 Vũ Đức Dũng 20/12/1994 Nam Thiết kế nội thất

57e-2021 Vũ Đức Dũng 20/12/1994 Nam
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc 
công trình

57f-2021 Vũ Đức Dũng 20/12/1994 Nam Đánh giá kiến trúc công trình

57g-2021 Vũ Đức Dũng 20/12/1994 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc

58a-2021 Lê Thị Thân 01/05/1992 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình

58b-2021 Lê Thị Thân 01/05/1992 Nữ
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

58c-2021 Lê Thị Thân 01/05/1992 Nữ Thiết kế kiến trúc cảnh quan

58d-2021 Lê Thị Thân 01/05/1992 Nữ Thẩm tra thiết kế kiến trúc

59 59-2021 Nguyễn Quốc Hải 27/05/1991 Nam Thiết kế kiến trúc công trình; 
Công ty TNHH Đầu tư 
Xây dựng và Xuất nhập 
khẩu Tổng hợp Tây Đô

60 60-2021 Bùi Nguyên Đắc 02/06/1991 Nam Thiết kế kiến trúc công trình; Viện thiết kế BQP

61a-2021 Trần Đình Dân 05/11/1993 Nam Thiết kế kiến trúc công trình

61b-2021 Trần Đình Dân 05/11/1993 Nam Thiết kế nội thất 

62 62-2021 Nguyễn Hồng Ngọc 10/04/1993 Nam Thiết kế kiến trúc công trình; Viện thiết kế BQP

63 63-2021 Nguyễn Tuấn Anh 17/03/1992 Nam Thiết kế kiến trúc công trình; Viện thiết kế BQP

64a-2021 Nguyễn Đậu Giang Sơn 30/10/1993 Nam Thiết kế Nội thất

64b-2021 Nguyễn Đậu Giang Sơn 30/10/1993 Nam Thiết kế kiến trúc công trình; 

65a-2021 Nguyễn Duy Phượng 29/10/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình; 

65b-2021 Nguyễn Duy Phượng 29/10/1994 Nam
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị

66 66-2021 Lê Thị Lan Anh 15/03/1983 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH ND 
Architects

67 67-2021 Hoàng Diễm Hằng 15/06/1985 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình; 
Công ty TNHH Doul 
Asia

68a-2021 Nguyễn Ngọc Hùng 01/04/1991 Nam Thiết kế kiến trúc công trình; 

68b-2021 Nguyễn Ngọc Hùng 01/04/1991 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc

69 69-2021 Vũ Thanh Hiền 07/10/1974 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình; 
Công ty CP thiết kế công 
nghiệp hóa chất CECO

70 70-2021 Phạm Đức Hưng 08/03/1989 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

71 71-2021 Kiều Thị Bích 10/08/1992 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

72 72-2021 Nguyễn Phú Trọng 03/11/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

Cty TNHH Plan Add Việt 
Nam

57

65

58

61

64

68
Công ty TNHH Tư vấn 
Xây dựng Fira Việt Nam

Công ty CP đầu tư xây 
dựng Cát Hồng

Công ty CP đầu tư xây 
dựng Cát Hồng

Viện thiết kế BQP

Viện thiết kế BQP
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73 73-2021 Lê Duy Duy 30/11/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

74 74-2021 Nguyễn Hoàng Sơn 05/03/1995 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

75 75-2021 Trần Văn Kiên 28/02/1985 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

76 76-2021 Nguyễn Thành Đạt 01/08/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

77 77-2021 Nguyễn Đức Nhật 26/02/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

78 78-2021 Võ Thái Duy 04/09/1988 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

79 79-2021 Trần Vân Trang 13/07/1991 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

80 80-2021 Phạm Văn Minh 30/05/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

81 81-2021 Nguyễn Thanh Hoa 05/11/1988 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

82 82-2021 Khúc Thị Lan Nhi 14/11/1995 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

83 83-2021 Phạm Bảo Khánh 03/10/1993 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

84 84-2021 Lê Trọng Tình 10/10/1991 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

85 85-2021 Trương Quốc Việt 06/08/1993 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

86 86-2021 Phạm Huy Hoàng 08/01/1979 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

87 87-2021 Nguyễn Bùi Vũ 23/02/1982 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế Xây dựng 
Việt Nam (CDC)

88a-2021 Nguyễn Đỗ Quyên 20/10/1976 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình

88b-2021 Nguyễn Đỗ Quyên 20/10/1976 Nữ Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình

89a-2021 Nguyễn Văn Dũng 01/10/1995 Nam Thiết kế kiến trúc công trình

89b-2021 Nguyễn Văn Dũng 01/10/1995 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan

90 90-2021 Nguyễn Bá Tùng 09/05/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Tổng Công ty Tư vấn 
Xây dựng Việt Nam - 
CTCP (VNCC)

91 91-2021 Nguyễn Minh Đức 09/09/1992 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Tổng Công ty Tư vấn 
Xây dựng Việt Nam - 
CTCP (VNCC)

89

88
Viện Nghiên cứu Thiết kế 
Trường học

Tổng Công ty Tư vấn 
Xây dựng Việt Nam - 
CTCP (VNCC)
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92 92-2021 Nguyễn Ngọc Hải 28/10/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Tổng Công ty Tư vấn 
Xây dựng Việt Nam - 
CTCP (VNCC)

93 93-2021 Lê Anh Tú 28/07/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Tổng Công ty Tư vấn 
Xây dựng Việt Nam - 
CTCP (VNCC)

94 94-2021 Nguyễn Mạnh Hùng 20/02/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Tổng Công ty Tư vấn 
Xây dựng Việt Nam - 
CTCP (VNCC)

95 95-2021 Trần Thị Hồng Ngân 08/03/1995 Nữ Thiết kế nội thất
Tổng Công ty Tư vấn 
Xây dựng Việt Nam - 
CTCP (VNCC)

96 96-2021 Trần Xuân Đảm 18/02/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Văn 
phòng 3-VN


